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	Mã đề 01


Giáo Viên : Vũ Văn Dương

Câu 1: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch nào  sau đây 
A. AgNO3 dư.
     B. NaOH dư.
               C. NH3 dư.
              D. HCl dư.

Câu 2: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. amilozơ
B. cao su buna
C. cao su isopren
            D. nilon-6,6
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng CTPT C2H7O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí Z(đktc) gồm hai khí (đều làm xanh quì tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 12. Cô cạn dung dịch Y thu được lượng muối khan là
 A. 14,3 gam
             B. 15gam
            C. 8,9 gam
             D. 16,5 gam

Câu 4: Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino.

A. Alanin.
 B. Axit Glutamic.
      C. Lysin.
                  D. Valin.

Câu 5: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dd HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,65.
 B. 0,70.
          C. 0,55.
             D. 0,50.
Câu 6: Cho 9,6 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3​ 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:


A. 32,4 gam.
       B. 11,12 gam
          C. 2,16 gam
                      D. 12,64 gam.
Câu 7: Đốt cháy 24 (g) hỗn hợp X ( Mg và Fe ) trong oxi thu được  m (g) hỗn hợp Y gồm (Mg, Fe, MgO, Fe3O4) . Hoà tan hoàn toàn m (g) Y trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì có 12,32 (l) SO2 (là sản phẩm khử duy nhất bay ra ở đktc), và dung dịch thu được chứa 96(g) muối sunfat. Giá trị m là ?
A. 28,8

B . 32

    C. 30,4

D. 27,2

Câu 8: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.                               B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2      
C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
 D. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

Câu 9: Dung dịch nào dưới đây làm đỏ quì tím


A. H2N-CH2-CH2-COOH                             B. HOOC-CH2-CH(NH2)COOH             

C. H2N-CH(NH2)COOH

D. C6H5NH2
Câu 10: Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là


A. V1 = V2.
               B. V1 = 10V2.                C. V1 = 5V2.
              D. V1 = 2V2.
Câu 11: Tiến hành bốn thí nghiệm 
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 
A. 3.
                  B. 1.
              C. 4.
             D. 2.
Câu 12: Cho phản ứng: C4H11O2N   +   NaOH  → A  +   CH3NH2    +   H2O . Vậy công thức cấu tạo của  C4H11O2N là :

A. CH3COOCH2CH2NH2
         B. C2H5COONH3CH3                        

C. C2H5COOCH2 NH2
        D. C2H5COOCH2CH2NH2
Câu 13: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin: metyl amin , etyl amin, anlyl amin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M . Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam muối khan. Giá trị của V là:

A. 240ml
  B. 320 ml
 C. 160ml
       D. 120ml
Câu 14: Cho 10,4 (g) 1  aminoaxit X mạch thẳng có công thức (H2N)x RCOOH phản ứng vừa hết với 1 lượng dung dịch  NaOH thì thu được 12,6 (g) muối . X là ?


A. (H2N)2-C5H9-COOH
                    B. (H2N)2-C3H5-COOH         

C. (H2N)2C2H3-COOH
                    D. (H2N)2C4H7-COOH
Câu 15: Đun sôi 10,3 gam este tạo bởi từ ancol etylic và glyxin với dung dịch chứa 15 gam NaOH đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là:
A. 28,75 gam
             B. 23,5 gam
                  C. 20,7 gam
                        D. 19,3 gam

Câu 16: Có các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+, Zn2+, Ag+, Sn2+, Au3+, Pb2+. Ion có tính oxi hoá mạnh nhất và ion có tính oxi hoá yếu nhất lần lượt là:

A. Ni2+ và Sn2+
    B. Pb2+ và Ni2+
  C. Au3+ và Zn2+
            D. Ag+ và Zn2+
Câu 17: Khi cho aminoaxit tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sản phẩm thu được lại cho tác dụng với NaOH mà số mol NaOH phản ứng bằng 2 lần số mol HCl phản ứng  thì ?


A. Số nhóm (NH2) = 2 Số nhóm (COOH)                                            

B. Số nhóm (NH2) =  Số nhóm (COOH)                         

C. Phân tử aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm (NH2) và 1 nhóm (COOH)     

D. Số nhóm (COOH) = 2 lần Số nhóm (NH2)

Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 49,6g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y và 8,96lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:


A. 70g
B. 140g
C. 105g
D. 175g

Câu 19: Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó cô cạn dung dịch thu được 1,835g muối. Phân tử khối của X là

A. 187.
        B. 147.
              C. 174.
         D. 197.

Câu 20: Peptit có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH(CH3)2)-COOH . Tên gọi đúng của peptit trên là:

A. Gly–Ala–Gly.
  B. Ala-Gly-Val.
   C. Gly-Val-Ala.
                 D. Ala-Ala-Val.

Câu 21: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?


A. Vonfam.
B. Sắt
C. Đồng
D. Crom
Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua.    (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.(c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua.  (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

A. 2.
B. 1.
C. 4
D. 3.
Câu 23: Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu  được 5m gam muối khan. Kim loại M là:

A. Al.
            B. Fe.
              C. Zn.
            D. Mg.
Câu 24: Hợp chất X có CTPT C4H9O2N, khi cho X tác dụng với dd NaOH thu được muối có dạng C3H6O2NNa. CTCT X là ?


A. CH3-CH2- CH(NH2)-COOH
B. H2N-CH2-COOC2H5

C. CH2=C(CH3)-COONH4
D. H2N-CH2-CH2-COOCH3
Câu 25: Cho a g hỗn hợp gồm 4 oxit kim loại Fe2O3, MgO, ZnO và Al2O3 tan vừa đủ trong 800ml dung dịch HCl 2M. Cô cạn dung dịch thì thu được 82,3 gam muối khan. Giá trị của a là:
A. 70,3g
                      B. 38,3g
           C. 58,1g
                D. 66,2g
Câu 26: Công thức cấu tạo thu gọn của axit 2 – amino – 3 – phenylpropanoic là


A. CH3 – CH(NH2) –CH(C6H5)-COOH

B. C6H5– CH2 –CH(NH2)-COOH


C. CH3 – CH(C6H5) –CH(NH2)-COOH       D. NH2 – CH2 –CH(C6H5)-COOH

Câu 27: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:  

   - Phần một tác dụng với lượng dư dd HCl, sinh ra x mol khí H2;

   - Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng, sinh ra x/4  mol khí X (sản phẩm khử duy nhất).Vậy X là 

A. NH4NO3
      B. NO2
             C. N2O.
             D. N2
Câu 28: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là


A. este.
B. β-aminoaxit.
C. α-aminoaxit.
D. axit cacboxylic.
Câu 29: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với một lượng vừa đủ hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn hợp X là


A. 56,36%
      B. 51,72%
           C. 76,70%
                 D. 53,85%
Câu 30: Số hợp chất ứng với công thức phân tử C4H11NO3 đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl (khi tác dụng với dung dịch NaOH dư chỉ tạo ra một muối vô cơ duy nhất) là:


A. 6
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 31: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Mg cần một lượng dung dịch HCl 0,2M vừa đủ thì sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:


A. 0,75 lít
B. 0,15 lít
C. 1,5 lít
            D. 0,3 lít
Câu 32: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu?

A. 2Fe3+ + Cu  →  2Fe2+ + Cu2+.
B. Cu2+ + 2Fe2+  →  2Fe3+  + Cu.

C. Fe2+ + Cu  →  Cu2+  + Fe.
D. Fe + Cu2+ →  Fe2+  + Cu  .
Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 7,2 g H2O . Giá trị của a là :


A. 0,15 mol
B. 0,2 mol
C. 0,1 mol
D. 0,05 mol
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